


Kiểm tra cuối kì I
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Bài 1 : 2 điểm
- Xác định đúng danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT) :
+ 6 danh từ (DT) : cơm, áo, lề, lá, ngựa, tàu
 	+ 4 động từ (ĐT) : sẻ, giữ, đùm, bỏ 
+ 6 tính từ (TT) : đói, rách, lành, sạch, thơm, đau.
- Đúng 2 từ được 0,25 điểm. Đúng toàn bộ 16 từ : 2 điểm.
· Chú ý : Cứ xếp sai 2 từ thì bị trừ 0,25 điểm.
Bài 2 : 1,5 điểm
- Chép đúng 3 thành ngữ, tục ngữ nói về chủ điểm Thương người như thể thương thân :
1. Nhường cơm sẻ áo
1. Lá lành đùm lá rách.
1. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
- Chép đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Đúng cả 3 câu : 1,5 điểm.
Bài 3: 3 điểm
- Ghi đủ 12 từ ngữ cho 6 ô trống (mỗi ô trống 2 từ ngữ) về 3 cách thể hiện mức độ khác nhau của mỗi đặc điểm cho trước (xinh, đẹp). VD :
	Cách thể hiện mức độ
	xinh
	đẹp

	Cách 1
	xinh đẹp (xinh tươi,…)
xinh xắn (xinh xinh,…)
	đẹp tươi (đẹp xinh, đẹp giàu,…)
đẹp đẽ (đèm đẹp,…)

	Cách 2
	rất xinh, xinh lắm
(xinh quá, xinh cực kì,…)
	rất đẹp, đẹp lắm
(đẹp quá, đẹp cực kì,…)

	Cách 3
	xinh nhất, xinh hơn 
(xinh như búp bê,…)
	đẹp nhất, đẹp như tiên 
(đẹp hơn, đẹp như tranh,…)


- Đúng mỗi từ ngữ được 0,25 điểm ; đúng toàn bộ 12 từ ngữ : 3 điểm.
Bài 4 :1,5 điểm
· Đặt đúng 3 câu theo yêu cầu của đề bài. VD :
+ Lan có khuôn mặt xinh xắn.
+ Huyền có khuôn mặt rất xinh.
+ Bé Hương xinh nhất lớp mẫu giáo.
· Đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Đúng cả 3 câu : 1,5 điểm.
Bài 5 : 2 điểm
· Nêu đúng 2 ý :
+ Hình ảnh của tre trong đoạn thơ gợi lên phẩm chất đoàn kết của người Việt Nam.
+ Để góp phần gợi tả phẩm chất tốt đẹp ấy, tác giả đã sử đụng 5 động từ, tính, từ ở 2 dòng thơ đầu : bọc, ôm, níu, gần,thêm.
- Tuỳ mức độ trình bày, diễn đạt được hai ý cơ bản nói trên, có thể cho điểm theo các mức : Giỏi (2 điểm) - Khá (1,5 điểm) - Trung bình (1 điểm) - Yếu (0,5 điểm).
Bài 6 : 8 điểm
- HS viết được bài văn đúng loại văn kể chuỵện đã học. Nội dung đáp ứng yêu cầu cơ bản : Chọn được một việc đã làm (hoặc chứng kiến) đúng với chủ điểm “Thương người như thể thương thân” (ca ngợi tình cảm yêu thương, nhân ái giữa người với người trong cuộc sống) ; kể lại được đầy đủ, rõ ràng câu chuyện (mở đầu - diễn biến - kết thúc) nói về việc làm đó.
Bài viết có độ dài tối thiểu khoảng 12 dòng, đủ 3 phần theo cấu tạo bài văn đã học (mở bài, thân bài, kết bài) ; bộc lộ được thái độ, tình cảm chân thực đối với việc làm tốt đẹp, thể hiện lòng nhân hậu. Diễn đạt rành mạch, không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả.
- HS đạt những yêu cầu nêu trên (hoặc gần tới mức trên) có thể đánh giá ở mức Giỏi (8 -7,5-7 điểm). Tuỳ theo hạn chế của bài làm, có thể cho các mức còn lại như sau : Khá (6,5 - 6 - 5,5 điểm) - Trung bình (5 - 4,5 - 4 điểm) - Yếu (3,5 - 3 - 2,5 điểm) - Kém (2 - 1,5 - 1 điểm).
* Hướng dẫn chung cho tất cả các đề:
+ Điểm Chữ viết toàn bài : 2 điểm. (Bài viết tẩy xoá lem nhem hoặc trình bày xấu, mắc nhiều lỗi chính tả không được điểm về chữ viết.)
+ Chú ý : Điểm toàn bài có thể làm tròn số đến 0,5.
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